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I Đại học chính quy
a. Chương trình đại trà

Tốt nghiệp vượt
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2010-2014 3 0% 0% 100%
Công nghệ chế tạo máy 2010-2014 1 0% 0% 100%
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 2010-2014 23 0% 0% 100%
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 2010-2014 7 0% 0% 100%
Quản lý công nghiệp 2010-2014 5 0% 33% 80%

Tốt nghiệp đúng tiến độ
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông 2010-2014 97 0% 3% 97%
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2010-2014 66 0% 0% 97%
Công nghệ chế tạo máy 2010-2014 84 0% 1% 98%
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 2010-2014 28 0% 4% 96%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2010-2014 61 0% 2% 98%
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 2010-2014 35 0% 0% 100%
Công nghệ thông tin 2010-2014 46 0% 4% 93%
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 2010-2014 111 0% 8% 90%
Công nghệ May 2010-2014 47 0% 2% 98%
Công nghệ thực phẩm 2010-2014 75 0% 8% 92%
Công nghệ kỹ thuật môi trường 2010-2014 52 0% 2% 96%
Công nghệ Kỹ thuật Máy tính 2010-2014 8 0% 0% 100%
Quản lý công nghiệp 2010-2014 104 0% 2% 95%
Kế toán 2010-2014 74 0% 15% 85%
Kỹ thuật Công nghiệp 2010-2014 16 0% 6% 94%
Công nghệ in 2010-2014 41 0% 0% 93%
Kinh tế gia đình 2010-2014 19 0% 5% 95%
Sư phạm tiếng Anh 2010-2014 48 0% 2% 96%
Thiết kế thời trang 2010-2014 19 0% 32% 68%
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2010-2014 40 0% 3% 98%
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 2010-2014 13 0% 0% 100%

Sinh viên năm trước về thi lại

Tỷ lệ sinh 
viên tốt 

nghiệp có 
việc làm sau 

1 năm ra 
trường

Số sinh 
viên 
nhập 
học

Biểu mẫu 21

(Kèm theo công văn số 5901 /BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014  
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của 

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

Khóa học/ 
Năm tốt 
nghiệp

Số sinh 
viên tốt 
nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
PHÒNG ĐÀO TẠO

Phân loại tốt nghiệp 

STT Nội dung



Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2003-2007 1 0% 0% 0%
Kỹ thuật công nghiệp 2005-2009 2 0% 0% 0%
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông 2006-2010 2 0% 0% 0%
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2006-2010 1 0% 0% 0%
Công nghệ chế tạo máy 2006-2010 4 0% 0% 0%
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 2006-2010 1 0% 0% 0%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2006-2010 2 0% 0% 0%
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 2006-2010 1 0% 0% 0%
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2006-2010 1 0% 0% 0%
Công nghệ thực phẩm 2006-2010 1 0% 0% 0%
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông 2007-2011 13 0% 0% 38%
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2007-2011 17 0% 0% 6%
Công nghệ chế tạo máy 2007-2011 9 0% 0% 22%
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 2007-2011 7 0% 0% 43%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2007-2011 10 0% 0% 10%
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 2007-2011 3 0% 0% 33%
Công nghệ thông tin 2007-2011 4 0% 0% 0%
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 2007-2011 6 0% 0% 17%
Công nghệ May 2007-2011 2 0% 0% 100%
Công nghệ Kỹ thuật Máy tính 2007-2011 1 0% 0% 0%
Kỹ thuật công nghiệp 2007-2011 9 0% 0% 11%
Công nghệ in 2007-2011 3 0% 0% 67%
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2007-2011 3 0% 0% 33%
Công nghệ môi trường 2007-2011 2 0% 0% 50%
Công nghệ Điện tự động 2007-2011 8 0% 0% 63%
Kế toán 2007-2011 1 0% 0% 0%
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông 2008-2012 24 0% 0% 67%
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2008-2012 18 0% 0% 17%
Công nghệ chế tạo máy 2008-2012 20 0% 0% 55%
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 2008-2012 6 0% 0% 33%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2008-2012 17 0% 0% 65%
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 2008-2012 4 0% 0% 75%
Công nghệ thông tin 2008-2012 9 0% 0% 33%
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 2008-2012 7 0% 0% 14%
Công nghệ May 2008-2012 1 0% 0% 100%
Công nghệ Kỹ thuật Máy tính 2008-2012 15 0% 0% 20%
Kỹ thuật công nghiệp 2008-2012 6 0% 0% 50%
Công nghệ in 2008-2012 3 0% 0% 0%
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2008-2012 6 0% 0% 67%
Công nghệ môi trường 2008-2012 1 0% 0% 100%
Công nghệ thực phẩm 2008-2012 3 0% 0% 0%
Công nghệ Điện tự động 2008-2012 11 0% 0% 64%
Tiếng Anh 2008-2012 4 0% 0% 25%
Quản lý công nghiệp 2008-2012 9 0% 0% 33%
Kế toán 2008-2012 2 0% 0% 50%
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông 2009-2013 75 0% 0% 76%
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2009-2013 56 0% 0% 79%
Công nghệ chế tạo máy 2009-2013 45 0% 0% 96%
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 2009-2013 28 0% 0% 93%



Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2009-2013 26 0% 0% 88%
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 2009-2013 19 0% 0% 74%
Công nghệ thông tin 2009-2013 30 0% 0% 57%
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 2009-2013 26 0% 0% 77%
Công nghệ May 2009-2013 7 0% 0% 86%
Công nghệ Kỹ thuật Máy tính 2009-2013 18 0% 0% 50%
Công nghệ in 2009-2013 7 0% 0% 14%
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2009-2013 29 0% 0% 90%
Công nghệ môi trường 2009-2013 7 0% 0% 86%
Công nghệ thực phẩm 2009-2013 7 0% 0% 100%
Công nghệ Điện tự động 2009-2013 17 0% 0% 65%
Tiếng Anh 2009-2013 8 0% 0% 75%
Kinh tế gia đình 2009-2013 1 0% 0% 100%
Thiết kế thời trang 2009-2013 7 0% 0% 86%
Quản lý công nghiệp 2009-2013 11 0% 0% 73%
Kế toán 2009-2013 34 0% 0% 74%
Kỹ thuật công nghiệp 2009-2014 21 0% 0% 90%

b. Chương trình đào tạo giáo viên kỹ thuật 

Tốt nghiệp vượt
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2010-2015 2 0% 0% 100%
Công nghệ chế tạo máy 2010-2015 1 0% 0% 100%
Kỹ thuật Công nghiệp 2010-2015 1 0% 0% 100%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2010-2015 2 0% 50% 50%
Công nghệ thông tin 2010-2015 9 0% 11% 89%
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 2010-2015 3 0% 0% 100%

Tốt nghiệp đúng tiến độ
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2009-2014 22 0% 5% 95%
Công nghệ chế tạo máy 2009-2014 13 0% 0% 100%
Kỹ thuật Công nghiệp 2009-2014 7 0% 0% 100%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2009-2014 13 0% 0% 100%
Công nghệ thông tin 2009-2014 27 0% 0% 100%
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 2009-2014 18 0% 0% 100%
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 2009-2014 1 0% 0% 100%
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 2009-2014 4 0% 0% 100%
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông 2009-2014 2 0% 50% 50%

Sinh viên năm trước về thi lại
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông 2008-2013 18 0% 0% 6%
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2008-2013 8 0% 0% 13%
Công nghệ chế tạo máy 2008-2013 2 0% 0% 100%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2008-2013 2 0% 0% 50%
Công nghệ thông tin 2008-2013 1 0% 0% 0%
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 2008-2013 3 0% 0% 100%
Công nghệ tự động 2008-2013 2 0% 0% 100%
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông 2009-2014 7 0% 0% 86%
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2009-2014 14 0% 0% 86%
Công nghệ chế tạo máy 2009-2014 6 0% 0% 67%
Kỹ thuật Công nghiệp 2009-2014 4 0% 0% 75%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2009-2014 5 0% 0% 100%
Công nghệ thông tin 2009-2014 9 0% 0% 67%



Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 2009-2014 1 0% 0% 100%
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 2009-2014 7 0% 0% 86%

c. Liên thông từ TCCN
Tốt nghiệp vượt
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông 2010-2014 4 0% 0% 100%
Công nghệ chế tạo máy 2010-2014 8 0% 0% 100%
Công nghệ May 2010-2014 8 0% 0% 100%

Tốt nghiệp đúng tiến độ
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông 2010-2014 14 0% 0% 79%
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2010-2014 15 0% 0% 73%
Công nghệ chế tạo máy 2010-2014 21 0% 0% 90%
Kỹ thuật công nghiệp 2010-2014 0 0% 0%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2010-2014 23 0% 0% 96%
Công nghệ May 2010-2014 17 0% 0% 94%

Sinh viên năm trước về thi lại
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2007-2011 1 0% 0% 0%
Công nghệ chế tạo máy 2007-2011 1 0% 0% 0%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2007-2011 2 0% 0% 0%
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông 2008-2012 3 0% 0% 33%
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2008-2012 5 0% 0% 20%
Công nghệ chế tạo máy 2008-2012 3 0% 0% 67%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2008-2012 6 0% 0% 33%
Công nghệ May 2008-2012 1 0% 0% 100%
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông 2009-2013 21 0% 0% 48%
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2009-2013 27 0% 0% 30%
Công nghệ chế tạo máy 2009-2013 17 0% 0% 71%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2009-2013 19 0% 0% 74%
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 2009-2013 10 0% 0% 90%

d. Liên thông từ Cao đẳng
Tốt nghiệp đúng tiến độ
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử  - Truyền thông 2012-2014 64 0% 5% 95%
Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 2012-2014 40 0% 0% 100%
Công nghệ chế tạo máy 2012-2014 78 0% 6% 92%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2012-2014 84 0% 5% 95%
Công nghệ May 2012-2014 43 0% 9% 91%
Kế toán 2012-2014 16 0% 6% 88%

Sinh viên năm trước về thi lại
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử  - Truyền thông 2010-2012 1 0% 0% 0%
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử  - Truyền thông 2011-2013 2 0% 0% 100%
Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 2011-2013 4 0% 0% 25%
Công nghệ chế tạo máy 2011-2013 2 0% 0% 50%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2011-2013 1 0% 0% 100%
Công nghệ May 2011-2013 4 0% 0% 100%
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử  - Truyền thông 2012-2014 40 0% 0% 80%
Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 2012-2014 30 0% 0% 93%
Công nghệ chế tạo máy 2012-2014 33 0% 0% 88%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2012-2014 39 0% 0% 100%
Công nghệ May 2012-2014 3 0% 0% 100%
Kế toán 2012-2014 4 0% 0% 100%



e. Chương trình đào tạo chất lượng cao
Tốt nghiệp đúng tiến độ
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử  - Truyền thông 2010-2014 19 0% 5% 95%
Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 2010-2014 19 0% 16% 84%
Công nghệ chế tạo máy 2010-2014 34 0% 3% 97%
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 2010-2014 15 0% 13% 87%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2010-2014 16 0% 6% 94%
Công nghệ thông tin 2010-2014 19 0% 0% 100%
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 2010-2014 12 0% 8% 92%
Công nghệ Kỹ thuật Máy tính 2010-2014 5 0% 0% 100%
Kế toán 2010-2014 16 0% 25% 75%
Công nghệ in 2010-2014 6 0% 0% 100%
Công nghệ tự động 2010-2014 27 0% 4% 96%
Công nghệ Điện tự động 2010-2014 16 0% 19% 81%

Sinh viên năm trước về thi lại
Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 2007-2011 1 0% 0% 0%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2007-2011 1 0% 0% 0%
Công nghệ thông tin 2007-2011 1 0% 0% 0%
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử  - Truyền thông 2008-2012 1 0% 0% 0%
Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 2008-2012 1 0% 0% 100%
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 2008-2012 3 0% 0% 67%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2008-2012 1 0% 0% 100%
Công nghệ thông tin 2008-2012 1 0% 0% 0%
Công nghệ tự động 2008-2012 2 0% 0% 100%
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử  - Truyền thông 2009-2013 6 0% 0% 100%
Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 2009-2013 16 0% 0% 88%
Công nghệ chế tạo máy 2009-2013 12 0% 0% 100%
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 2009-2013 7 0% 0% 100%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2009-2013 15 0% 0% 100%
Công nghệ thông tin 2009-2013 4 0% 0% 100%
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 2009-2013 25 0% 0% 88%
Công nghệ Kỹ thuật Máy tính 2009-2013 11 0% 0% 64%
Công nghệ in 2009-2013 1 0% 0% 100%
Công nghệ tự động 2009-2013 24 0% 0% 96%
Công nghệ Điện tự động 2009-2013 28 0% 0% 89%

II Cao đẳng chính quy
a Chương trình đại trà

Tốt nghiệp Vượt
CN Kỹ thuật Điện-Điệntử 2011-2014 1 0% 0% 100%

Tốt nghiệp Đúng tiến độ
Công nghệ May 2011-2014 29 0% 3% 97%
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông 2011-2014 8 0% 0% 100%
Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 2011-2014 12 0% 0% 100%
Công nghệ chế tạo máy 2011-2014 9 0% 0% 89%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2011-2014 8 0% 0% 100%

Sinh viên năm trước về thi lại
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông 2007-2010 1 0% 0% 0%
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông 2008-2011 5 0% 0% 40%
Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 2008-2011 1 0% 0% 0%



Công nghệ chế tạo máy 2008-2011 4 0% 0% 0%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2008-2011 6 0% 0% 33%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2008-2011 1 0% 0% 100%
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông 2009-2012 7 0% 0% 29%
Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 2009-2012 5 0% 0% 40%
Công nghệ chế tạo máy 2009-2012 10 0% 0% 40%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2009-2012 11 0% 0% 82%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2009-2012 1 0% 0% 100%
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông 2010-2013 15 0% 0% 87%
Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 2010-2013 20 0% 0% 65%
Công nghệ chế tạo máy 2010-2013 16 0% 0% 56%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2010-2013 22 0% 0% 82%
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 2010-2013 12 0% 0% 92%

III Sau đại học
a Chương trình thạc sĩ 2013-2015 360 202
… Giáo dục học 89 38

Lý luận & phương pháp dạy học 8 10
Kỹ thuật điện 89 48
Kỹ thuật điện tử 59 42
Kỹ thuật cơ khí 50 42
Kỹ thuật cơ khí động lực 41 22
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng & CN 24

… Kỹ thuật cơ điện tử
Chương trình thạc sĩ 2014-2016 311
Giáo dục học 55
Lý luận & phương pháp dạy học /
Kỹ thuật điện 73
Kỹ thuật điện tử 61
Kỹ thuật cơ khí 58
Kỹ thuật cơ khí động lực 26
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng & CN 23
Kỹ thuật cơ điện tử 15

b Chương trình tiến sĩ 47
… Cơ kỹ thuật 18

Kỹ thuật cơ khí 19
… Kỹ thuật điện 10

Người lập biểu

Phan Vũ Thanh Thảo

Tp. HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2014

TS. Nguyễn Phương

Trưởng Phòng Đào tạo


